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Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này khuyến cáo áp dụng đối với các cơ sở nhân giống heo ở Việt Nam, bao gồm: 

· Các trại giống Quốc gia, 

· Các Trung tâm giống vật nuôi ở các địa phương, 

· Các Tập đoàn, Công ty, sơ sở nhân giống heo.

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng để chọn lọc đẩy nhanh tiến bố di truyền của đàn heo giống thuần ở các cơ sở nhân giống đối với tính trạng sinh trưởng, sinh sản ở heo.
1.3. Đặc điểm, đặc tính của mô hình: 

Trong những năm qua, ở những quốc gia chăn nuôi phát triển, tiến bộ di truyền của các tính trạng số lượng đạt được chủ yếu là do chọn lọc dựa trên giá trị giống dự đoán bằng phương pháp BLUP. Vấn đề mấu chốt trong việc dự đoán giá trị giống từ các giá trị kiểu hình quan sát được là tách phần ảnh hưởng của di truyền ra khỏi các ảnh hưởng của ngoại cảnh. Theo ngôn ngữ thống kê học, đó là việc ước tính đồng thời giá trị của các yếu tố ảnh hưởng cố định (ngoại cảnh) và dự đoán giá trị của yếu tố ảnh hưởng ngẫu nhiên (giá trị di truyền cộng gộp). Để giải quyết vấn đề này, phương pháp BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) là phương pháp tiên tiến hiện nay cho phép hiệu chỉnh giá trị di truyền cộng gộp của con vật theo các ảnh hưởng ngoại cảnh cố định như mùa vụ, chăm sóc nuôi dưỡng, giới tính, lứa đẻ và các yếu tố khác. Chính vì vậy, phương pháp BLUP dự đoán giá trị giống chính xác hơn nhiều so với các phương pháp chọn lọc kiểu hình trước đây. Mặt khác, phương pháp BLUP sử dụng tất cả các nguồn thông tin về hệ phả nên bản thân các giá trị giống dự đoán là các chỉ số kết hợp nhiều nguồn thông tin về năng suất của tổ tiên, anh chị em và bản thân cá thể. Hơn thế nữa, phương pháp BLUP có thể ước tính giá trị giống cho những cá thể không có số liệu hay các tính trạng không thể đo lường trực tiếp trên con vật, do phương pháp này sử dụng thông tin từ những con vật trong hệ phả và ma trận tương quan di truyền giữa các tính trạng. Cho đến thời điểm hiện tại, phương pháp này vẫn đang được áp dụng rất phổ biến trong tất cả các quốc gia phát triển vì có chi phí thấp, độ chính xác cao. 
1.4. Các yêu cầu của mô hình:

Cơ sở chăn nuôi cần có các thiết bị cân đo các chỉ tiêu như khối lượng, độ dày mỡ lưng, hệ thống sổ sách theo dõi, ghi chép. Các cá thể cần được đánh số tai phân biệt được giống, nguồn gốc...

1.5. Tổng quan về mô hình trên thế giới, tại Việt Nam.
1.5.1. Tổng quan về mô hình trên thế giới

Từ đầu những năm 1990, phương pháp BLUP được phát triển, chỉ số chọn lọc kết hợp giá trị giống ước tính của các tính trạng đã bắt đầu trở nên phổ biến trong các chương trình giống heo ở nhiều quốc gia. Ở Mỹ, các chỉ số chọn lọc được thiết lập và khuyến cáo cho từng mục tiêu nhân giống khác nhau (NSIF, 2002) bao gồm:

1. Chỉ số nái sinh sản: SPI (Sow Productivity Index), kết hợp giá trị giống và giá trị kinh tế của hai tính trạng số con sơ sinh sống/ổ (NBA) và khối lượng 21 ngày tuổi/ổ (LW21).

SPI = 100 + 6,5.EPDNBA + EPDLW21

2. Chỉ số đực cuối cùng: TSI (Terminal Sire Index), kết hợp giá trị giống và giá trị kinh tế của hai tính trạng tuổi đạt khối lượng khoảng 114kg (D) và dày mỡ lưng lúc 114kg (BF).

TSI = 100 – 1,7.EPDD – 168,0.EPDBF

3. Chỉ số dòng mẹ: MLI (Maternal Line Index), kết hợp giá trị giống và giá trị kinh tế của các tính trạng số con sơ sinh sống/ổ, khối lượng 21 ngày tuổi/ổ, tuổi đạt khối lượng khoảng 110kg và dày mỡ lưng lúc 110kg

MLI = 100 + 6,0.EPDNBA + 0,4.EPDLW21 – 1,6.EPDD – 81,0.EPDBF
Khác với chương trình giống của Mỹ, chương trình cải thiện giống heo của Canada (SIP, 2001) chỉ khuyến cáo hai chỉ số chính, đó là:

1. Chỉ số dòng cha: SLI (Sire Line Index), kết hợp giá trị giống của hai tính trạng tuổi đạt khối lượng 100 kg (age) và dày mỡ lưng lúc 100 kg (fat).

SLI = 100 – 
[image: image40.emf]x (0,45 EBVage + 1,83 EBVfat)

2. Chỉ số dòng mẹ: DLI (Dam Line Index), kết hợp giá trị giống của các tính trạng số con sơ sinh sống/ổ (nborn), tuổi đạt khối lượng 100 kg (age) và dày mỡ lưng lúc 100 kg (fat).

DLI = 100 + 
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 x (6,18 EBVnborn – 0,45 EBVage – 1,83 EBVfat)

Trong đó, SD là độ lệch chuẩn di truyền đặc trưng cho từng giống, EBVnborn là giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ, EBVage là giá trị giống của tuổi đạt 100kg và EBVfat là giá trị giống của dày mỡ lưng lúc 100 kg.

Gần đây, cùng với những đòi hỏi ngày càng tăng về chất lượng thịt của thị trường, các mục tiêu nhân giống cũng dần thay đổi để đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng. Chính vì thế một số tính trạng chất lượng thịt như dày cơ thăn, tỷ lệ nạc và đặc biệt là tỷ lệ mỡ giắt trong thịt nạc đã được đưa thêm vào các chỉ số chọn lọc. Theo Fortin (2007), hiện chương trình đánh giá di truyền giống heo quốc gia ở Canada đã và đang thiết lập các mục tiêu nhân giống mới cho những năm tới. Ngoài các tính trạng sản xuất chính đã bao gồm trong các chỉ số chọn lọc, các tính trạng về tỷ lệ nuôi sống của heo con sơ sinh, sức đề kháng với bệnh tật, ngoại hình thể chất của heo hậu bị, tỷ lệ mỡ giắt, màu sắc, độ mềm và độ axit của thịt cũng đã được quan tâm chọn lọc trong các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn.

Ở Úc, chương trình đánh giá di truyền BLUP được áp dụng từ khá lâu và đáp ứng chọn lọc đã cải thiện rõ rệt ngay cả khi so sánh với chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình (Long, 1990). Đặc biệt đối với các tính trạng có khả năng di truyền thấp, phương pháp chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị giống đã đem lại hiệu quả chọn lọc cao hơn so với phương pháp chọn lọc theo kiểu hình là 50% với tính trạng có h2 = 0,1 sau 10 năm chọn lọc (Keele và ctv, 1988). Tiến bộ di truyền hàng năm của tính trạng số con sơ sinh sống/ổ tăng từ 0,1 – 0,3 con/ổ/năm. 

Ở Mỹ, Stewart và ctv (1991) cho biết hệ thống kiểm tra năng suất và đánh giá di truyền giống heo (Swine Testing and Genetic Evaluation System – STAGES) bằng phương pháp BLUP đã được bắt đầu khởi động từ năm 1985. Lúc đầu chương trình đánh giá di truyền này mới chỉ áp trong từng trại giống, sau đó đến năm 1990 chương trình mở rộng ra với hệ thống đánh giá liên kết nguồn gen giữa các trại giống. Sau 10 năm ứng dụng phương pháp BLUP trong đánh giá di truyền giống heo, số con sơ sinh sống tăng 0,5 con/ổ, dày mỡ lưng giảm 3,6 mm và tuổi đạt khối lượng 114 kg đã rút ngắn được 4 ngày/con (trích dẫn bởi Nguyễn Văn Thiện, 1998). 

Ở Canada, ngay trong những năm đầu của chương trình cải tiến giống heo quốc gia (1989-1994) với việc áp dụng chỉ số chọn lọc dòng đực bao gồm tính trạng tuổi đạt khối lượng 100kg và dày mỡ lưng đã đem lại những tiến bộ di truyền vượt trội trên hai giống Duroc và Hampshire. Mặc dù những năm đầu mới chỉ áp dụng hệ thống đánh giá di truyền trong từng trại, tuổi đạt khối lượng 100kg giảm 0,4-1,4 ngày/năm và dày mỡ lưng giảm 0,3-0,5 mm/năm (Gibson và ctv, 2001). Sau giai đoạn này, chương trình đánh giá di truyền giống heo quốc gia Canada đã mở rộng ra thành hệ thống đánh giá liên kết giữa các trại giống và sau 10 năm, tuổi đạt khối lượng 100 kg đã giảm 20 ngày và dày mỡ lưng giảm 4,4 mm (SIP, 2002). 

Ở Pháp, từ năm 1989 Công ty VIAPORC đã áp dụng chỉ số chọn lọc dựa theo phương pháp BLUP trong đánh giá di truyền liên kết giữa các trại giống của toàn Công ty nhằm cải thiện năng suất sinh sản của dòng mẹ Large White và Landrace (Pháp). Sau 10 năm chọn lọc, tiến bộ di truyền trên hai đàn giống này đã được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt với số con sơ sinh sống/ổ tăng cao hơn so với trung bình của toàn đàn giống trên khắp quốc gia là 0,75 con/ổ ở giống Large White và 0,70 ở giống Landrace (trích dẫn bởi Võ Văn Sự, 2000).

Trong khi đó ở Anh, song song với việc cải thiện các điều kiện chăn nuôi, quản lý, kết quả áp dụng phương pháp đánh giá di truyền liên kết giữa các trại giống heo đã mang lại bước cải thiện chưa từng có trong 10 năm: số con sơ sinh sống/ổ đã tăng 4 con/ổ hay 8 con/nái/năm. Gần đây nhất, công ty PIC (Pig Improvement Company, 2004) cho biết các kết quả áp dụng chỉ số chọn lọc BLUP trên đàn heo sau 3 năm đã cải thiện được tuổi đạt khối lượng xuất bán giảm 6,3 ngày, dày mỡ lưng giảm 0,78 mm, dày cơ thăn tăng 1,65 mm, tỷ lệ nạc tăng 0,9%, số con sơ sinh sống/ổ tăng 0,42 con và khối lượng cai sữa tăng 0,48 kg/con.  

Tương tự như vậy ở Cộng hòa Czech, hệ thống chọn lọc đánh giá di truyền giống heo quốc gia đã cho biết tiến bộ di truyền của các tính trạng có tầm quan trọng về mặt kinh tế đã tăng liên tục trong 10 năm từ 1988 đến 1997 (Wolf và ctv, 1998). Tiến bộ di truyền hàng năm đạt được trên tính trạng tăng khối lượng bình quân/ngày của những con heo sinh trưởng từ 30 – 100kg là 9,29 g/ngày và tỷ lệ nạc là 0,39%. 

Tại Đan Mạch (Danbred International, 2013), một trong những quốc gia sản xuất heo lớn nhất thế giới với quần thể vào khoảng 27 triệu con, trong đó có trên 1,1 triệu heo nái (2013) và hiện tại 98% số lượng các trang trại chăn nuôi heo tham gia vào hiệp hội Danbred. Hệ thống nhân giống heo ở Danbred cũng được tổ chức theo tháp giống 3 cấp độ: (1) cấp giống GGP bao gồm 32 trại giống với tổng số 6.712 nái cụ kị hạt nhân; (2) cấp GP bao gồm 153 trại giống với tổng số 69.700 nái thuần ông bà và (3) cấp PS bao gồm 2.601 trang trại với tổng số 1,1 triệu nái bố mẹ. Các cơ sở giống cụ kỵ chọn lọc thiết lập đàn hạt nhân và trao đổi nguồn gen với các đàn hạt nhân tại các cơ sở cụ kỵ khác (không cho phép nhập nguồn giống từ các cơ sở giống thấp cấp hơn – GP và PS) thông qua trạm kiểm tra năng suất (quy mô kiểm tra 6.000 đực/năm) và trạm thụ tinh nhân tạo duy nhất trong hệ thống hiệp hội Danbred. Hàng năm, khoảng 1% đực và 16 – 25% cái hậu bị sản xuất ra từ các cơ sở giống cụ kị (GGP) được đưa về trạm kiểm tra năng suất Quốc gia để được kiểm tra, đánh giá kiểm định. Toàn bộ hệ thống đánh số, quản lý hệ phả, thu thập ghi chép số liệu năng suất cá thể đều được thống nhất từ trạm kiểm tra năng suất Quốc gia đến các trại nhân giống cụ kị, trại ông bà và trại bố mẹ. Toàn bộ hệ thống dữ liệu cập nhật hàng ngày được truyền về Trung tâm nghiên cứu heo thuộc ủy ban nông nghiệp và thực phẩm Đan Mạch để xử lý theo mạng trực tuyến. Các công tác chuyên môn về đánh giá giá trị giống BLUP, chọn lọc, ghép phối, chứng nhận hệ phả đều được thực hiện bởi các chuyên gia di truyền giống tại đây. Bất cứ cơ sở chăn nuôi heo nào, vào bất cứ thời điểm nào đều có thể truy cập và lấy thông tin cập nhật nhất của chính đàn giống của mình và của các cơ sở khác. Hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng giống heo này ở Đan Mạch đã được khởi đầu từ năm 1976 và đến nay thành tựu mang lại cho quốc gia này trong lĩnh vực giống heo chính là đàn heo giống có chất lượng di truyền đứng hàng đầu thế giới. Năm 2013, số con sơ sinh sống đạt 15,3/ổ với giống Yorkshire và Landrace và 9,8 con/ổ với giống Duroc. Số con cai sữa đạt 35,2 con/nái/năm với nhóm 5 trại tốt nhất và đạt 28,9 con/nái/năm với trung bình toàn hiệp hội Danbred.  

Như vậy, trong công tác chọn lọc giống suốt vài thập kỷ qua, phương pháp đánh giá di truyền BLUP đã được áp dụng phổ biến trong chọn lọc giống heo ở tất cả các quốc gia phát triển. Giai đoạn trước năm 1995, các chương trình đánh giá di truyền đều áp dụng trong từng trại riêng biệt, sau đó nhanh chóng được phát triển mở rộng thành hệ thống đánh giá liên kết giữa các trại giống. Các kết quả chọn lọc giống heo ở các quốc gia phát triển đều khẳng định tính hiệu quả của phương pháp đánh giá di truyền BLUP so với các phương pháp chọn lọc trước đây, đặc biệt với ưu điểm chi phí thấp và độ chính xác cao trên các tính trạng số lượng.

1.5.2. Tổng quan về mô hình nghiên cứu ở Việt Nam

Ở Việt Nam, từ đầu những năm 90 trở lại đây, Bộ NN và PTNT đã chú trọng đầu tư cho công tác cải tạo và nâng cấp đàn giống thông qua các chương trình giống heo quốc gia. Các giống heo cao sản Yorkshire (YY), Landrace (LL), Duroc (DD) và Pietrain (PP) đã được nhập vào Việt Nam từ các nước Mỹ, Úc, Bỉ, Canada, Hà Lan, Pháp, Thái Lan và một số nước khác. Đồng thời một loạt các dự án hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài đã được thực hiện như Dự án cải thiện giống của Pháp (1985 - 1992), Dự án ACIAR –Úc về cải thiện giống và thức ăn giữa heo Úc và Việt Nam (1995-2000). Ngoài các giống heo cao sản nhập nội, các giống heo nội cũng được đầu tư nghiên cứu sử dụng dựa trên những ưu điểm đẻ nhiều, nuôi con khéo, chịu đựng kham khổ trong điều kiện chăn nuôi khó khăn. Tuy nhiên, do sinh trưởng chậm, tiêu tốn thức ăn cao và tỷ lệ thấp, nên các giống heo nội ngày càng mất dần và nhường chỗ cho các giống heo ngoại cao sản như Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain. 

Trong công tác nhân giống thuần và chọn lọc, việc xây dựng và áp dụng chỉ số chọn lọc trong chương trình chọn lọc cải thiện di truyền giống heo cũng đã được quan tâm nghiên cứu từ những năm 1980. Cũng giống như các quốc gia phát triển, lúc đầu các chỉ số chọn lọc áp dụng trên đàn heo giống được xây dựng dựa trên việc kết hợp giá trị kiểu hình của một số tính trạng sản xuất quan trọng, sau đó tiếp tục phát triển cao hơn cùng với việc tiếp cận phương pháp đánh giá giá trị giống BLUP. Một trong những nghiên cứu đầu tiên về chỉ chọn lọc kiểu hình đã được Trần Thế Thông và Lê Thanh Hải (1982) xây dựng và áp dụng trên đàn heo đực Móng Cái hậu bị kết hợp tính trạng tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn như sau: 


I = 100 + 0,16 (X1 – 
[image: image3.wmf]1

X

) – 12,01(X2 – 
[image: image4.wmf]2

X

)

Trong đó,  

X1 và X2: Tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn bình quân của cá thể



[image: image5.wmf]1

X

và 
[image: image6.wmf]2

X

: Tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn bình quân của quần thể

Đối với đàn heo nái Móng Cái, Đặng Vũ Bình (1992) đã sử dụng phương pháp của Cunningham (1969) để xây dựng chỉ số chọn lọc kết hợp bốn tính trạng với mục tiêu nâng cao sức sinh sản. Chỉ số này có công thức như sau:


I = X1 + 0,84.X2 + 0,52.X3 – 0,02X4
Trong đó, 
I:
Chỉ số chọn lọc sức sinh sản của heo nái



X1:
Số con đẻ ra còn sống/lứa (con)



X2:
Khối lượng toàn ổ 21 ngày tuổi (kg)



X3:
Khối lượng toàn ổ 60 ngày tuổi (kg)



X4: 
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (ngày)

Đối với hai giống heo ngoại Yorkshire và Landrace, Nguyễn Văn Thiện và ctv (1995) đã khuyến cáo áp dụng các chỉ số chọn lọc kết hợp hai tính trạng tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn cho từng giống có công thức sau:

I  = 100 + 0,27(X1 – 
[image: image7.wmf]1

X

) – 28,8 (X2 – 
[image: image8.wmf]2

X

)  (cho giống Yorkshire)

I  = 100 +        (X1 – 
[image: image9.wmf]1

X

) –   4,4 (X2 – 
[image: image10.wmf]2

X

)  (cho giống Lanrace)


Trong đó, 


X1, X2: Tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn TB của heo đực kiểm tra



[image: image11.wmf]1

X

, 
[image: image12.wmf]2

X

: Tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn TB của toàn đàn

Với yêu cầu của thị trường cần nâng cao tỷ lệ nạc trong thân thịt xẻ và cùng với sự phát triển của các kỹ thuật đo lường, tính trạng dày mỡ lưng đã được quan tâm và đưa vào chỉ số chọn lọc. Do vậy, trong chọn lọc heo đực giống, ngoài hai tính trạng tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng đã được đưa vào mục tiêu nhân giống và đã mang lại hiệu quả chọn lọc rất đáng kể. Chỉ số chọn lọc ba tính trạng này đã được Lê Thanh Hải (1998) đề xuất có dạng như sau:


I = 100 + 0,30 (X1- 
[image: image13.wmf]1

X

) – 26,5 (X2 – 
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X

) – 4,4 (X3 – 
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)

Trong đó, 
X1:
Tăng khối lượng bình quân/ngày



X2:
Tiêu tốn thức ăn



X3: 
Độ dày mỡ lưng
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, 
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, 
[image: image18.wmf]3

X

: Giá trị trung bình toàn đàn ứng với 3 tính trạng trên

Trên hai giống heo Landrace và Yorkshire, Nguyễn Quế Côi và Võ Hồng Hạnh (2000) đã xây dựng hàng loạt các chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình của các tính trạng sản xuất của heo đực hậu bị. Các chỉ số có dạng như sau:

Đối với heo đực hậu bị Landrace trong các trạm kiểm năng suất:

I = 100 + 0,157 (X1 - 
[image: image19.wmf]1

X

) – 25,315 (X2 - 
[image: image20.wmf]2

X

) – 3,555 (X3 - 
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X

)


Đối với heo đực hậu bị Landrace dùng trong các cơ sở nhân giống:



I = 100 + 0,057 (X1 - 
[image: image22.wmf]1

X

) – 1,531 (X3 - 
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)

Đối với heo đực hậu bị Yorkshire trong các trạm kiểm năng suất:

I = 100 + 0,411(X1 - 
[image: image24.wmf]1

X

) – 49,257 (X2 - 
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X

) – 5,887 (X3 - 
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)


Đối với heo đực hậu bị Yorkshire dùng trong các cơ sở nhân giống:



I = 100 + 0,155 (X1 - 
[image: image27.wmf]1

X

) – 21,137 (X3 - 
[image: image28.wmf]3

X

)

Trong đó, 


X1: Tăng khối lượng bình quân/ngày của cá thể (g/ngày)


X2: Chỉ số tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của cá thể (Kg/Kg)


X3: Độ dày mỡ lưng của cá thể (mm)


[image: image29.wmf]1

X

: Tăng khối lượng bình quân/ngày của toàn đàn (g/ngày)


[image: image30.wmf]2
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: Chỉ số tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của toàn đàn (Kg/Kg)
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X

: Độ dày mỡ lưng của toàn đàn (mm)

Những năm gần đây, phương pháp ước lượng giá trị giống BLUP đã trở nên phổ biến trên thế giới và bắt đầu ứng dụng ở Việt Nam. Việc xây dựng chỉ số chọn lọc kết hợp giá trị giống của các tính trạng chọn lọc đã bắt đầu được quan tâm tại một số trại heo giống. Đối với các tính trạng sinh sản của hai giống Yorkshire và Landrace, Đoàn Văn Giải và Vũ Đình Tường (2004) đã báo cáo tiến bộ di truyền bước đầu ở hai giống heo trên tại Xí nghiệp heo giống Đông Á bằng việc áp dụng chỉ số chọn lọc sau:

I = 169 .EBVCSS + 16 .EBVP21
Trong đó, 
EBVcss:
Giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ



EBVP21:
Giá trị giống của khối lượng 21 ngày tuổi/ổ

Bằng việc sử dụng chỉ số chọn lọc nái sinh sản trên đây, Đoàn Văn Giải và Vũ Đình Tường (2004) đã cho biết tiến bộ di truyền bình quân về số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng 21 ngày tuổi/ổ tương ứng là 0,045 con/năm và 0,056kg/ổ đối với giống Yokshire; 0,047con/năm và 0,070kg/ổ đối với giống Landrace trong 3 năm từ 2001 – 2004. Một số cơ sở giống heo khác như Công ty Chăn nuôi heo Phú Sơn (Dương Minh Nhật, 2004; Trịnh Công Thành và Dương Minh Nhật, 2005), Xí nghiệp heo giống cấp I, Xí Nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Xí nghiệp chăn nuôi heo Dưỡng Sanh (Trịnh Công Thành, 2002) hay Trung tâm NC & HLCN Bình Thắng (Nguyễn Văn Hùng, 2005) cũng đã xây dựng các chỉ số chọn lọc cho các dòng cha, dòng mẹ và cũng cho những kết quả tương tự.

2. Giải thích từ ngữ

2.1 
REML (Restricted Maximum Likelihood): là phương pháp phân tích thống kê làm tương đồng tối đa có giới hạn.

2.1
BLUP (Best Linear Unbiased Prediction): là phương pháp phân tích dự đoán tuyến tính không thiên vị tốt nhất.

2.3
Nhóm tương đồng (Contemporary group): Các nhóm cá thể thuộc cùng giống, dòng, giới tính và được nuôi trong các điều kiện quản lý tương tự nhau. 
2.4 
Giá trị giống dự đoán – EBV (Estimated breeding value): là giá trị tổng ảnh hưởng di truyền của tính trạng đến thế hệ sau. Do giá trị giống thực của con vật không thể biết được, nên luôn được dự đoán dựa trên kiểu hình (năng suất) của cá thể và họ hàng thân thuộc của nó. 
2.5
Phương sai (Variance): là một tham số thống kê mô tả sự biến động (sai khác) được quan sát trên một tính trạng và dựa vào độ lớn của phương sai, có thể nhận biết được các cá thể này có vượt trội về di truyền so với các cá thể khác trong quần thể hay không. 
2.6
Hệ số di truyền (Heritability): Hệ số di truyền đo lường phần sai khác của tính trạng giữa các cá thể trong quần thể do di truyền tạo nên và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
2.7
Tương quan di truyền (Genetic correlation): Tương quan di truyền giữa hai tính trạng tồn tại là do cùng một số gen giống nhau tác động đồng thời lên cả hai tính trạng. Khi hai tính trạng có tương quan di truyền thuận ở mức cao, việc chọn lọc cải thiện tính trạng này sẽ kéo theo cải thiện tính trạng kia và ngược lại.
2.9
Chỉ số chọn lọc (Selection index): là biểu thức kết hợp các giá trị năng suất của một vài tính trạng thành một giá trị duy nhất của mỗi con vật. Chỉ số chọn lọc chính là hiệu chỉnh các tính trạng theo giá trị kinh tế và khả năng di truyền của chúng cùng với các mối quan hệ di truyền giữa các tính trạng. 
Chương II: NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Bước 1. Kiểm tra năng suất cá thể

1.1 Đánh số và mã hóa số hiệu cá thể

· Lựa chọn hệ thống đánh số tai phù hợp với quy mô đàn, điều kiện sản xuất, quản lý của cơ sở có thể áp dụng đánh số tốt nhất cho từng cá thể heo giống (phụ lục 1.1)

· Tất cả mọi cá thể heo con sau khi sinh ra còn sống đều phải được đánh số, có thể bằng phương pháp xăm tai, cắt số tai hoặc bấm thẻ nhựa.

· Mã hóa số hiệu cá thể có chứa mã nguồn gốc (nơi sinh), năm sinh và số tai cá thể (phụ lục 1.1).

1.2  Tiến hành kiểm tra năng suất cá thể và thu thập dữ liệu

· Chọn heo đực và cái hậu bị từ 70 - 75 ngày tuổi có khối lượng từ 25 – 30 kg/con và có lý lịch đầy đủ, rõ ràng đưa vào kiểm tra năng suất cá thể.

· Trước khi đưa heo vào kiểm tra năng suất, lập phiếu theo dõi cá thể và ghi đầy đủ thông tin vào phiếu; kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe, chương trình phòng bệnh, hiệu quả vaccine và vệ sinh sát trùng chuồng trại, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi.

· Xây dựng chương trình phòng bệnh vaccine chi tiết cho đàn giống đưa vào kiểm tra năng suất.

· Áp dụng thống nhất hệ thống quản lý, chuồng trại, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chương trình chăm sóc thú y cho tất cả các cá thể kiểm tra năng suất.

· Khi kết thúc kiểm tra (từ 95 – 110 kg), cân khối lượng, đo dày mỡ lưng tại điểm P2 (xương sườn thứ 10).
· Ghi chép, cập nhật số liệu cá thể trong giai đoạn kiểm tra năng suất trên các chỉ tiêu cơ bản như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, khối lượng bắt đầu và kết thúc, dày mỡ lưng lúc kết thúc, thức ăn tiêu thụ vào các biểu mẫu theo dõi cá thể (phụ lục 1.2)
· Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu cá thể sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu HEOMAN hoặc bất cứ chương trình máy tính đơn giản nào như Access hay Excel.
Bước 2. Xử lý hiệu chỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích di truyền

2.1  Hiệu chỉnh dữ liệu kiểm tra năng suất

· Kiểm tra các sai sót có thể có về hệ phả, ngày tháng và xử lý các cá thể không có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (phụ lục 2.1).
· Điều chỉnh các chỉ tiêu sinh trưởng và dày mỡ lưng về tính trạng chọn lọc: ngày tuổi đạt 100kg và dày mỡ lưng lúc 100kg, theo khuyến cáo của Hiệp hội cải tiến giống heo Hoa Kỳ (NSIF, 2002).

· Điều chỉnh ngày tuổi đạt khối lượng 100 kg (T100 – ngày) như sau:

T100ĐC = TTT + [(P100 – PTT)(TTT – a)/ PTT]

Với a = 50 nếu là con đực, a = 40 nếu là con cái.

Trong đó, T100ĐC: Ngày tuổi đạt khối lượng 100 kg điều chỉnh (ngày)



TTT: 
Tuổi thực tế (ngày)



PTT: 
Khối lượng thực tế (kg)



P100: 
Khối lượng điều chỉnh (= 100kg).

· Điều chỉnh dày mỡ lưng ở 100 kg (ML100 – mm) như sau:

ML100ĐC = MLTT + [(P100 – PTT) MLTT / (PTT – b)]

Với b = -20 nếu là con đực, b = 5 đối với con cái


Trong đó, ML100ĐC
: Dày mỡ lưng điều chỉnh về 100 kg (mm)



MLTT

: Dày mỡ lưng thực tế (mm)



PTT 

: Khối lượng thực tế (kg)



P100

: Khối lượng điều chỉnh (= 100 kg).

2.2 Thiết lập các nhóm tương đồng trong cơ sở dữ liệu
Đối với các tính trạng kiểm tra năng suất, các cá thể trong cùng một nhóm tương đồng cần có những tiêu chí chung sau đây:

· Cùng giống hoặc cùng dòng hay cùng nhóm giống

· Cùng giới tính và tại mỗi giai đoạn phải được nuôi trong cùng điều kiện 

· Có ngày tuổi gần tương tự nhau (các cá thể chênh lệch tối đa là 1 tuần)

· Các điều kiện nuôi dưỡng, thức ăn, hệ thống quản lý tương tự nhau

· Có tình trạng sức khỏe tương tự nhau (tất cả phải khỏe mạnh)

· Khối lượng kết thúc kiểm tra chênh lệnh nhau trong khoảng 5 – 10kg so với khối lượng dự kiến đánh giá (100kg) 

· Sử dụng biểu mẫu tổng quát để thiết lập các nhóm tương đồng đối với các tính trạng kiểm tra năng suất (phụ lục 2.2). 

2.3 Thiết lập cơ sở dữ liệu sử dụng cho phân tích thống kê di truyền

· Đối với các tính trạng kiểm tra năng suất, thiết lập cơ sở dữ liệu thành một tập tin dữ liệu duy nhất kết hợp cả thông tin hệ phả và thông tin dữ liệu năng suất (xem biểu mẫu tại phụ lục 2.3). 

· Ghép các cột dữ liệu về trại/đàn (ký hiệu là H), năm sinh (ký kiệu là Y), mùa vụ (ký hiệu là S) thành một cột chung (yếu tố ảnh hưởng chung “HYS”) như mô tả trong bảng 2.3 trong phụ lục 2.3
· Sau khi đã điều chỉnh các chỉ tiêu năng suất sinh trưởng và dày mỡ lưng trong tập tin dữ liệu, chuyển tập tin này từ các bảng EXCEL thành dạng tập tin văn bản định dạng Text (Tab delimited) để sử dụng cho quy trình BLUP trên phần mềm PEST theo các biểu (phụ lục 2.3). 

Bước 3. Đánh giá giá trị giống

3.1     Thiết lập mô hình phân tích thống kê di truyền 

Mô hình phân tích thống kê sử dụng cho các tính trạng kiểm tra năng suất cá thể (T100, ML100) như sau:


     
Yijklm   = ( + HYSi + Gj + Sk  + al + eijklm 



Trong đó: Yijklm:
Giá trị kiểu hình của tính trạng

(:
Giá trị trung bình kiểu hình của quần thể

HYSi:
Ảnh hưởng của đàn x năm x tháng (theo ngày sinh)

Gj:
Ảnh hưởng của nhóm giống

Sk:
Ảnh hưởng của giới tính

al :
Ảnh hưởng di truyền cộng gộp của cá thể 

eijklm : 
Sai số ngẫu nhiên

3.2  Ước tính các thông số di truyền sử dụng phương pháp REML

· Sử dụng các thông số di truyền (hệ số di truyền - h2, tương quan di truyền - rG, tương quan ngoại cảnh - rE) và độ lệnh chuẩn (SD) đã được tính toán từ chính đàn giống nghiên cứu chọn lọc hoặc tham khảo các kết quả tương tự đã công bố (phụ lục 3.1) để đưa vào dự đoán giá trị giống trong trường hợp cơ sở dữ liệu của đàn giống chọn lọc còn hạn chế về số lượng hoặc số thế hệ trong hệ phả (<3 thế hệ).

· Trường hợp cơ sở dữ liệu của đàn giống đủ lớn và tin cậy, sử dụng hai tập tin điều khiển đã được lập trình sẵn cho phần mềm VCE6 (phụ lục 3.1) để phân tích các thành phần phương sai và thông số di truyền bằng chính nguồn dữ liệu của cơ sở. 

· Ngoài phần mềm VCE6, có thể sử dụng một số phần mềm khác để ước tính các thành phần phương sai và thông số di truyền như liệt kê dưới đây: 

· DFREML Version 2.1, Karin Meyer, 1993.

· MTDFREML, United States Department of Agriculture, 1995.

· ASREML, D.G Butler, 2002.
· VCE5 Version 5.1, Milena Kovac and Eildert Groeneveld, 2003.

3.2 Ước tính giá trị giống bằng phương pháp BLUP

· Sử dụng các tập tin dữ liệu của tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng đã được chuẩn bị trong phần trên (mục 2.3) và sử dụng tập tin điều khiển đã được lập trình sẵn (phụ lục 3.2) để phân tích giá trị giống của từng cá thể trên phần mềm PEST.

· Khai báo tên, địa chỉ, cấu trúc của tập tin dữ liệu vào phần “DATA” trong tập tin điều khiển được lập trình sẵn cho phần mềm PEST, bao gồm tên của từng cột dữ liệu, số lượng dữ liệu, kiểu phân phối của dữ liệu, vị trí của cột dữ liệu trong tập tin văn bản. 
· Khai báo tên, địa chỉ, cấu trúc của tập tin hệ phả vào phần “RELATIONSHIP” của tập tin điều khiển được lập trình sẵn cho phần mềm PEST, bao gồm tên của từng cột dữ liệu trong hệ phả và vị trí của cột dữ liệu trong tập tin văn bản. 
· Mô hình thống kê ở phần trên được sử dụng đưa vào phần “MODEL” tập tin điều khiển được lập trình sẵn cho phần mềm PEST. 

· Khai báo từ khóa “PEV” (phương sai của sai số dự đoán) vào phần “HYPOTHESIS” của tập tin điều khiển được lập trình sẵn cho phần mềm PEST để tính toán mức độ chính xác của từng giá trị giống

· Ngoài phần phần PEST, các cơ sở giống có thể sử dụng một số phần mềm thống kê chuyên dụng khác để ước tính giá trị giống như:

      
-  PIGBLUP: Trường Đại Học Tổng Hợp New England - Úc 

 
-  GRAMBLUP: Trường Đại Học GEORGIA.

Bước 4:  Thiết lập chỉ số chọn lọc

· Thiết lập chỉ số chọn lọc dựa trên việc kết hợp giá trị kinh tế của tính trạng chọn lọc với giá trị giống theo khuyến cáo từ Hiệp hội cải tiến giống heo Hoa Kỳ (NSIF, 2002) như sau:

I   = 100 - 25/SD*(a1.EBVT100 + a2.EBVML100)

   
Trong đó,  
I:
Chỉ số chọn lọc

SD: 
Độ lệch chuẩn của giá trị giống 

EBVT100: Giá trị giống của tuổi đạt khối lượng 100kg (T100)

EBVML100:  Giá trị giống của dày mỡ lưng lúc 100kg (ML100)

a1, a2: Giá trị kinh tế tương ứng của hai tính trạng (phụ lục 3.3)
· Từ công thức các chỉ số chọn lọc trên, đàn giống chọn lọc sẽ có chỉ số giá trị giống trung bình là 100 và độ lêch chuẩn là 25. 

Bước 5. Đánh giá chọn lọc kết hợp chỉ số chọn lọc với các đặc điểm ngoại hình

Sau khi kết thúc kiểm tra năng suất, tiến hành đánh giá đồng thời các chỉ số chọn lọc kết hợp với các chỉ tiêu ngoại hình (bàn chân, móng chân, chân trước, chân sau, đầu, cổ, ngực, vai, lưng, mông và đùi sau) dựa trên các thang điểm từ 1 – 5 ở từng chỉ tiêu (phụ lục 4.1).

· Chọn lọc đưa vào đàn nhân giống thay đàn những cá thể có các chỉ số chọn lọc cao nhất như đã đánh giá ở phần trên đồng thời phải có thang điểm từ 3 trở lên ở mỗi chỉ tiêu ngoại hình đánh giá với công thức tổng quát sau:

Chọn lọc cá thể = Chỉ số I (>120 điểm) + Ngoại hình (> 3 điểm) 

· Các cá thể có bất kỳ chỉ tiêu ngoại hình nào có thang điểm <3 đều không nên chọn vào đàn nhân giống thay đàn, ngay cả khi cá thể đó có giá trị giống cao (phụ lục 4.2). 

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ 


- Mô hình được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tế sản xuất, tài liệu có giá trị ứng dụng cao trong chăn nuôi hiện nay.


- Quy trình đầy đủ chi tiết các công đoạn thực hiện


- Là cơ sở để phát triển chăn nuôi heo công nghệ cao


- Nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.1. Thuận lợi: 

- Quy trình có các bước thực hiện cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng.

- Một số trại chăn nuôi có thể cải tiến quy trình dựa trên điều kiện thức tế sản xuất của trại

4.2. Khó khăn:

Quy trình chọn giống theo BLUP vẫn còn mới cho các cơ sở chăn nuôi heo ở Việt Nam. Quy trình đòi hỏi 1 quá trình dài từ thu thập số liệu đến xử lý số liệu nên cần 1 quá trình đầu tư lâu dài. Hơn nữa, để thực hiện được cũng cần có nguồn nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, thao thác trên máy tính...

V. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
- Hiệu quả kinh tế: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

- Hiệu quả về xã hội: Nâng cao kỹ thuật và sự hiểu biết của người chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo giống nói riêng.

- Hiệu quả về môi trường: Không tác động đến môi trường

VI. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG

 Quy trình được xây dựng trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến hiện nay. Chính vì vậy, tài liệu có khả năng áp dụng ở hầu hết các trại chăn nuôi heo công nghiệp. 
VII. ĐỊA CHỈ TƯ VẤN

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

KẾT LUẬN: Quy trình phục vụ cho chăn nuôi heo, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi.

----------*****----------

PHỤ LỤC

Hướng dẫn thực hành quy trình chọn lọc dựa trên chỉ số giá trị giống BLUP kết hợp kiểu gen mỡ giắt H-FABP
1. Thu thập dữ liệu năng suất cá thể

1.1 Lựa chọn phương pháp đánh số và mã hóa số hiệu cá thể 

- Có thể sử dụng bất kỳ hệ thống đánh số tai nào, song số ký tự trong số tai phải đảm bảo không quá 7 ký tự. 

- Có thể tham khảo hệ thống đánh số tai hiện đang áp dụng tại một số quốc gia Mỹ, Canada hay Đài Loan như hình vẽ dưới đây. Trong hình vẽ này, số hiệu của lứa đẻ trong năm (từ 1/1 – 31/12) được cắt ở tai bên phải , số hiệu cá thể (14) được cắt ở tai bên trái (L) và như vậy số tai của cá thể này được đọc là 121-14.
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- Để tránh sự trùng lặp số hiệu giữa các cá thể trong cùng một đàn/trại hoặc giữa đàn/trại này với trại khác, lựa chọn hệ thống mã số cá thể kết hợp số tai với nguồn gốc (nơi sinh), năm sinh và số tai cá thể. Lưu ý, để tích hợp dữ liệu này với yêu cầu của phần mềm đánh giá giá trị giống PEST, tổng số ký tự trong mã số cá thể không vượt quá 11, như ví dụ sau đây:

Ví dụ: một cá thể nào đó có mã số BM 15 0121-14
Trong đó (từ trái sang phải): - số “BM” là mã số nguồn gốc (nơi sinh) của cá thể




  - số “15” là mã số năm sinh của cá thể (năm 2015)




  - số “0121-14” là số tai của cá thể 

1.2 Thu thập dữ liệu kiểm tra năng suất cá thể

- Nếu heo hậu bị đưa vào kiểm tra có nguồn gốc từ các trại, khu trại khác, cần có thời gian ít nhất 7 ngày để chúng có thể làm quen với điều kiện tiểu khí hậu tại khu trại kiểm tra năng suất.
- Nuôi tách riêng theo nhóm giới tính trong các ô cách xa nhau. 
- Số lượng heo hậu bị kiểm tra theo nhóm từ 12 – 15 con/ô chuồng và với mật độ 1,3 – 1,5m2/con trong suốt giai đoạn kiểm tra năng suất
- Cho ăn khẩu phần năng lượng cao và hàm lượng protein tối thiểu là 18% trong 35 ngày đầu tiên giai đoạn kiểm tra năng suất, sau đó giảm bớt hàm lượng protein trong khẩu phần xuống còn 17,5% cho đến khi kết thúc kiểm tra.
- Thu thập các dữ liệu về tiêu thụ thức ăn của từng cá thể nếu sử dụng các trạm kiểm tra năng suất tự động với hệ thống “chíp” điện tử gắn cho từng cá thể, hoặc của từng ô chuồng nếu không có hệ thống “chíp”.
- Cập nhật các dữ liệu kiểm tra năng suất vào các biểu 1.1 và biểu 1.2 .
Biểu 1.1: Biểu thu thập và quản lý hệ phả heo hậu bị KTNS cá thể

	Mã số cá thể
	Mã số bố
	Mã số mẹ
	Ngày sinh
	Tính biệt
	Nhóm giống
	Nguồn gốc (nơi sinh)
	Đàn/trại (nuôi giữ)
	Kiểu chuồng nuôi (kín/hở)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 1.2: Biểu thu thập các chỉ tiêu kiểm tra năng suất cá thể chủ yếu

	Mã số cá thể
	Ngày sinh
	Tính biệt
	Ngày vào kiểm tra
	KL. vào kiểm tra
	Ngày kết thúc kiểm tra
	KL. kết thúc kiểm tra
	Mỡ lưng
	Thức ăn tiêu thụ (*)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*): Tổng thức ăn giai đoạn KTNSCT có thể theo dõi theo từng cá thể hoặc theo nhóm

2. Xử lý hiệu chỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích di truyền   

2.1 Hiệu chỉnh dữ liệu năng suất cá thể

· Kiểm tra các sai sót về hệ phả, mã số cá thể, ngày sinh, giới tính, ngày kết thúc kiểm tra năng suất cá thể, ngày đẻ, lứa đẻ, ngày cai sữa và các chỉ tiêu khác.

· Lưu ý một số sai sót rất thường gặp đối các cơ sở dữ liệu được lưu trữ và quản lý bằng chương trình EXCEL bao gồm định dạng ngày tháng năm: dd/mm/yyyy (kiểu Việt Nam) hoặc mm/dd/yyyy (kiểu Mỹ).

· Đối với các chỉ tiêu năng suất, kiểm tra các số liệu bất thường (quá thấp hoặc quá cao), các số liệu không hợp lý về bản chất sinh học của từng tính trạng, các số liệu thiếu tính logic trong tổng thể cơ sở dữ liệu, do các lỗi ghi chép, thu thập hoặc trong khi nhập số liệu. 

· Khi kiểm tra phát hiện ra các số liệu bất thường, có thể sử lý bằng cách thay vào số “0” hoặc số đặc biệt nào đó như “99999”. Sau đó khai báo các con số “0” hoặc “99999” này là không có số liệu trong phần “MISSING DATA” ở tập tin điều khiển khi chạy phần mềm PEST để tính giá trị giống.

2.2     Thiết lập các nhóm tương đồng trong cơ sở dữ liệu

Đối với các tính trạng kiểm tra năng suất, Các tiêu chí sử dụng để thiết lập các nhóm tương đồng đối với các tính trạng kiểm tra năng suất được tổng quát qua bảng 2.1

Bảng 2.1: Các nhóm tương đồng với các tính trạng kiểm tra năng suất

	Mã số cá thể
	Các nhóm tương đồng

	
	Ngày sinh


	Nhóm giống
	Tính biệt
	Tuổi vào kiểm tra
	KL. vào kiểm tra
	Kiểu chuồng nuôi
	Tuổi kết thúc 
	KL. kết thúc 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3     Thiết lập cơ sở dữ liệu sử dụng cho phân tích thống kê di truyền

· Biểu mẫu tổng quát của tập tin kết hợp cả hệ phả và dữ liệu cho các tính trạng kiểm tra năng suất với các dữ liệu mô phỏng như bảng 2.3 dưới đây:

Bảng 2.3: Mẫu tập tin kết hợp cả hệ phả và dữ liệu kiểm tra năng suất đã được định dạng văn bản Text (.txt) hoàn chỉnh trước khi đưa vào phần mềm PEST
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· Trong bảng 2.4, cột yếu tố ảnh hưởng cố định “HYS” chính là kết hợp của mã đàn giống “BM” và “Năm, tháng” kết thúc kiểm tra năng suất cá thể trên các tính trạng khảo sát. 

3.       Đánh giá giá trị giống

3.1     Ước tính các thông số di truyền sử dụng phương pháp REML

· Sử dụng các thông số di truyền trong  bảng 3.1 và bảng 3.2 để ước tính giá trị giống bằng phần mềm PEST.

Bảng 3.1: Thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng tuổi đạt 100kg (T100) và dày mỡ lưng lúc 100kg (ML100) ở giống Duroc, Landrace và Yorkshire tại Trung tâm Bình Thắng (2016)

	Các thành phần phương sai và hệ số di truyền
	Duroc
	Yorkshire
	Landrace

	1. Tính trạng T100

· Phương sai di truyền ((2A)

· Phương sai ngoại cảnh ((2E)

· Phương sai kiểu hình ((2P)

· Hệ số di truyền (h2 ± SE)
	53,0187

101,138        154,157

0,34 ± 0,08
	35,4954

105,3360

140,8320

0,25 ± 0,08
	45,4986

151,3020

196,8000

0,23 ± 0,06

	2. Tính trạng ML100

· Phương sai di truyền ((2A)

· Phương sai ngoại cảnh ((2E)

· Phương sai kiểu hình ((2P)

· Hệ số di truyền (h2 ± SE)
	0,8558

1,238

2,094

0,41 ± 0,09
	0,8346

1,7940

2,6280

0,32 ± 0,07
	0,9761

1,2830

2,2590

0,43 ± 0,06


Bảng 3.2: Tương quan di truyền, tương quan ngoại cảnh và tương quan kiểu hình giữa tuổi đạt 100kg (T100) với dày mỡ lưng lúc 100kg (ML100) ở giống Duroc, Yorkshire, Landrace tại Trung tâm Bình Thắng (2016)

	Các phân tích thành phần 
	Duroc
	Yorkshire
	Landrace

	1. Các thành phần hiệp phương sai

- Hiệp phương sai di truyền

- Hiệp phương sai ngoại cảnh

- Hiệp phương sai kiểu hình
	-2,3661

1,6090

-0,7570
	1,9258

-0,9970

0,9290
	0,7858

0,4070

1,1920

	2. Các hệ số tương quan (r ± SE)

- Tương quan di truyền (rG ± SE)

- Tương quan ngoại cảnh (rE ± SE)

- Tương quan kiểu hình (rP)
	-0,35 ± 0,17

0,14 ± 0,10

-0,04
	0,35 ± 0,18

-0,07 ± 0,07

0,05
	0,12 ± 0,15

0,03 ± 0,06

0,06


· Sử dụng tập tin điều khiển đã được lập trình sẵn dưới đây để phân tích đồng thời phương sai và thông số di truyền các tính trạng kiểm tra năng suất trên phần mềm VCE6 ở các cơ sở giống có dung lượng số liệu đủ lớn và tin cậy

· Trong tập tin điều khiển sử dụng để phân tích thành phần phương sai và thống số di truyền các tính trạng chọn lọc, ở phần “DATA” cần khai báo đầy đủ tên, đường dẫn của tập tin dữ liệu (datfile) và tập tin hệ phả (pedfile) đã được mã hóa và định dạng sẵn. Ở phần “model” sử dụng mô hình thú hỗn hợp đã được thiết lập ở phần trên để khai báo. Ở các phần khác được mặc định, không cần quan tâm.
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3.3 
Ước tính giá trị giống của tính trạng chọn lọc bằng phương pháp BLUP

· Khai báo tên, đường dẫn của tập tin dữ liệu vào mục “INFILE”; tên và đường dẫn của tập tin mã hóa vào mục “OUTFILE” trong tập tin điều khiển.

· Khai báo cấu trúc của các cột dữ liệu của tập tin dữ liệu vào mục “INPUT” ở phần “DATA”. Khai báo cấu trúc của các cột dữ liệu bao gồm tên của từng cột dữ liệu (VAR_NAME), số lượng dữ liệu tối đa (MAXLEVEL), vị trí bắt đầu của cột dữ liệu trong tập tin văn bản (START_COLUMN), số ký tự (VAR_LENGTH) và số chữ sô thập phân (DECIMAL). Riêng hai cột dữ liệu của hai tính trạng phân tích, khai báo  MAXLEVEL= “0”.

· Khai báo tên, đường dẫn của tập tin hệ phả (trùng với tập tin dữ liệu) vào mục “INFILE”; tên và đường dẫn của tập tin mã hóa vào mục “OUTFILE” và cấu trúc của các cột dữ liệu của tập tin dữ liệu vào mục “INPUT” ở phần “DATA” trong phần “RELATIONSHIP” ở tập tin điều khiển.

· Khai báo mã số “0000000000” vào ở mục “unkown” để chỉ những cá thể không biết trong hệ phả.

· Trong mục “TREATED_AS_MISSING” ở phần “TRANSFORMATION”, khai báo các con số trong cơ sở dữ liệu được xem là mất số liệu, bao gồm cận dưới (giá trị tối thiểu), cận trên (giá trị tối đa) của tính trạng và một con số đặc biệt nào đó đã được gán cho các số liệu mất hoặc không có.

· Mô hình thống kê ở phần trên được sử dụng đưa vào phần “MODEL”.

· Trong phần VE và VG, khai báo các giá trị phương sai, hiệp phương sai ngoại cảnh (VE) và di truyền (VG) của các tính trạng phân tích sử dụng các thành phần phương sai của tính trạng đã được phân tích ở phần trên. 


· Để tính toán mức độ chính xác (rAÂ) của các giá trị giống dự đoán của các tính trạng chọn lọc sử dụng công thức sau đây:

rAÂ 
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Trong đó, 
rAÂ:
Mức độ chính xác của giá trị giống dự đoán

PEV: 
Phương sai của sai số dự đoán, 

VA: 
Phương sai di truyền 

· Trong công thức trên, phương sai của sai số dự đoán (PEV) sẽ được tính toán đồng thời với giá trị giống sử dụng phần phền bằng cách khai báo “PEV” trong phần “HYPOTHESIS” của tập tin điều khiển được lập trình sẵn cho phần mềm PEST.
3.3     Thiết lập chỉ số chọn lọc

· Dưới đây là các chỉ số nái sinh sản (SPI), chỉ số dòng cha (SLI) và chỉ số dòng mẹ (MLI) đang áp dụng ở các trại giống Quốc gia và một số trại giống khác ở Phía Nam từ 2015 để tham khảo. 

SPI   = 100 + 25/SD *(3,09.EBVSCS + 1,72.EBVSC + 0,17.EBVP21)

SLI  = 100 + 25/SD*(- 0,27.EBVT100 - 0,17.EBVML100)

MLI  = 100 + 25/SD*(3,09.EBVSCS + 1,72.EBVSC + 0,17.EBVP21 – 0,27.EBVT100 

                                   – 0,17.EBVML100)

4. Đánh giá chọn lọc kết hợp các đặc điểm ngoại hình

4.1 Sau khi kết thúc kiểm tra năng suất, tiến hành đánh giá ngoại hình theo các tiêu chí được trình bày trong các bảng từ 4.2 đến 4.10 dưới đây.

4.2 Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu ngoại hình và chỉ số chọn lọc được tổng quát trong bảng 4.1. Ở cột kết luận là không chọn nếu bất kỳ chỉ tiêu ngoại hình nào có thang điểm <3, nghĩa là cá thể đó không nên được chọn vào đàn giống thay đàn, ngay cả khi có giá trị giống cao.

Bảng 4.1: Mẫu đánh giá kết hợp chỉ số chọn lọc và điểm ngoại hình

	Mã 

cá 

thể
	Chỉ số C.lọc MLI/TSI
	Điểm đánh giá ngoại hình (điểm từ 0 – 5)
	Kết luận

(chọn hoặc không chọn)

	
	
	Bàn, móng chân
	Chân trước
	Chân sau
	Đầu, 

cổ
	Ngực
	Vai
	Lưng
	Mông, khum
	Đùi 

sau
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4.2: Đánh giá bàn chân và móng chân (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Chắc khỏe, khô, bàn chân ngắn, thế đứng thẳng và linh hoạt
	5
	Xuất sắc

	Chắc khỏe và khô; bàn chân chắc khỏe, đi lại tốt
	4
	Rất tốt

	Chắc khỏe và khô; vận động tốt
	3
	Tốt

	Khô nhưng hơi thô có vài lỗi nhỏ
	2
	Trung bình 

	Không chuẩn hoặc rất sai vị trí
	1
	Chấp nhận

	Chân cẳng yếu đi lại không bình thường.
	0
	Không đạt


Bảng 4.3: Đánh giá chân trước (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Chắc, thẳng, móng đều
	5
	Xuất sắc

	Chắc, thẳng, móng hơi lệch
	4
	Rất tốt

	Chắc, hơi cong, móng hơi lệch
	3
	Tốt

	Chắc, cong, móng hơi lệch
	2
	Trung bình 

	Chân hơi yếu,cong, móng hơi lệch
	1
	Chấp nhận

	Chân bàn, yếu, 2 chân tạo thành chữ O/X
	0
	Không đạt


Bảng 4.4: Đánh giá chân sau (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm 
	Mô tả

	Chắc, thẳng dài theo mông, móng hơi xiên
	5
	Xuất sắc

	Chắc, hơi xiên
	4
	Rất tốt

	Chắc, hơi xiên, móng hơi lệch
	3
	Tốt

	Chân hơi cong hoặc hơi đứng trên móng
	2
	Trung bình 

	Chân hơi cong, móng yếu
	1
	Chấp nhận

	Chân cong dồn phía trước, hoặc quá đứng 
	0
	Không đạt


Bảng 4.5: Đánh giá đầu và cổ (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Rất dài, mỏng, rất thẳng mượt giữa cổ và vai
	5
	Xuất sắc

	Khá dài, mỏng, thẳng mượt giữa cổ và vai
	4
	Rất tốt

	Dài, mỏng, hơi thẳng mượt giữa cổ và vai
	3
	Tốt

	Hơi dài và mỏng nạc hoặc hơi mỏng, nhưng quá ngắn hoặc hơi dài, nhưng mỡ
	2
	Trung bình 

	Hơi ngắn và không mỏng 
	1
	Chấp nhận

	Ngắn và dày mỡ
	0
	Không đạt


Bảng 4.6: Đánh giá phần ngực (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Rất không sâu (dày) và rất rộng
	5
	Xuất sắc

	Không sâu (dày) và rất rộng
	4
	Rất tốt

	Không sâu (dày) và rộng
	3
	Tốt

	Không sâu (dày) và hơi rộng
	2
	Trung bình 

	Sâu (mỏng) và hẹp
	1
	Chấp nhận

	Rất sâu (mỏng) và hẹp
	0
	Không đạt


Bảng 4.7: Đánh giá vai và bả vai (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Phát triển rất tốt, nạc, đầy đặn, rất thẳng mượt tới cổ, 
	5
	Xuất sắc

	Phát triển tốt, nạc, đầy đặn, thẳng mượt tới cổ, ngực 
	4
	Rất tốt

	Phát triển tốt, nạc, đầy đặn, tương đối chắc, thẳng mượt 
	3
	Tốt

	Phát triển bình thường và không nhão
	2
	Trung bình 

	Vai mềm nhão và gầy cứng (stiff) hoặc không thịt
	1
	Chấp nhận

	Rất không đồng đều và gầy cứng (stiff) hoặc không thịt
	0
	Không đạt


Bảng 4.8. Đánh giá lưng và cơ lưng (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Dài, rộng, đầy đặn, chắc thẳng mượt tới vai và mông 
	5
	Xuất sắc

	Dài, rộng, đầy đặn, chắc thẳng mượt
	4
	Rất tốt

	Dài, rộng và chắc
	3
	Tốt

	Dài, rộng, chắc, nhưng hơi hẹp hoặc hơi rộng 
	2
	Trung bình 

	Không đồng đều thăn hẹp và nhỏ
	1
	Chấp nhận

	Thăn rất hẹp và rất nhỏ
	0
	Không đạt


Bảng 4.9. Đánh giá mông và khum (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Rất dài, rộng và phẳng
	5
	Xuất sắc

	Dài, rộng và phẳng
	4
	Rất tốt

	Rộng phẳng và khá dài
	3
	Tốt

	Rộng phẳng và ngắn
	2
	Trung bình 

	Ngắn, sệ, hẹp nhưng phẳng
	1
	Chấp nhận

	Rất hẹp và sệ hoặc dốc hình mái nhà
	0
	Không đạt


Bảng 4.10. Đánh giá đùi sau (điểm 0-5)
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mô tả

	Rất to rộng, đầy đặn, sâu và rất nạc
	5
	Xuất sắc

	To rộng, đầy đặn, sâu và rất nạc
	4
	Rất tốt

	To rộng, đầy đặn, sâu và nạc
	3
	Tốt

	To rộng, đầy đặn, không sâu 
	2
	Trung bình 

	Hình dáng bình thường, hơi hẹp (gầy) và không sâu.
	1
	Chấp nhận

	Hình dáng không bình thường, hẹp và rất nhỏ
	0
	Không đạt


VII. Hình ảnh minh họa
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Hình 1: Heo được săm và bấm số tai
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Hình 2: Heo cai sữa
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Hình 3,4: Đo các chỉ tiêu mỡ lưng, dày thăn thịt… trên heo

Năm 





Mã cá thể                   Mã bố	                 Mã mẹ	                 Ngày sinh      Hys                      Gtinh         Kchuồng   T100        ML100


BM1400435-2	DM13D3-3321	DM13D3-3525	20140805	    BM201502	C	H	154	10.9


BM1400435-1	DM13D3-3321	DM13D3-3525	20140805	    BM201502	C	K	145	10.1


BM1400449-2	BM120003093	DM13D3-3510	20140816	    BM201502	D	H	153	10.5


BM1400449-1	BM120003093	DM13D3-3510	20140816     BM201502	D	H	152	09.7


BM1400475-3	BM130000324	DM13D3-3332	20140820	    BM201502	D	H	146	11.9


BM1400482-2	BM130001399	DM13D3-3441	20140824	    BM201502	D	H	135	11.3


BM1400503-6	BM130001399	DM13D3-6869	20140901     BM201502	C	H	164	10.6


BM1400503-7	BM130001399	DM13D3-6869	20140901	    BM201502	C	K	152	10.0





comment


   Phan tich thong so di truyen tinh trang T100 va ML100





   ntrait:               2         same model:          2


   missing data?:       NO         data fife:          2005    


   animal?:            YES         ped:                2005


   fixed effects:   8:2:11         random effects:     YES       


   maternal effects?:  YES





DATA 


   datfile='..\data\chuyende2016\DD.cod' format='(2f12.0,10f8.0)'


   dep= T100 ML100 


   indep= animal hys sex chuong;


   pedfile='..\data\chuyende2016\DD.ped' format='(6i10)' link=animal;


covariance


   animal;





model


   T100 ML100 = chuong sex hys animal;


  


system


  non_zero  = 500000


  total     = 1000000





output


    


end    





COMMENT


   EBV of Sinh Truong Heo – T100 va ML100


   Multi_trait model everything solved by IOC in memory.


system_size


   non_zero = 300000


   Total = 1500000


DATA


      INFILE  = '..\data\Chuyende2016\DD-dat.txt'


      OUTFILE  = 'd:\blup\vce\data\Chuyende2016\DD.cod' [text


      INPUT  [  VAR_NAME    MAXLEVEL START_COLUMN VAR_LENGTH DECIMAL ]


                 animal    10000         1             11


                 sire           1000        13            11


                 dam          5000        25            11


                 hys          1000         46             8


                 sex                4         55             1


                 Chuong         3         57             1


                 T100             0         59             3


                 ML100         0         63             4     1


     DISK


TRANSFORMATION


    TREATED_AS_MISSING


       T100    none, 000 ,195


       ML100   none, 00.0 ,none


HYPOTHESIS


   PEV


RELATIONSHIP


    rel_for animal


      INFILE  = '..\data\Chuyende2016\DD-dat.txt'


      unknown = ' 00000000000 '


      OUTFILE  = 'd:\blup\vce\data\chuyende2016\DD.ped' [text


      INPUT 


                 animal            1             11


                 m_p              13             11


                 f_p                25             11


c                 birthdate        37             8


     DISK


MODEL


      T100   = chuong sex hys animal


      ML100  = chuong sex hys animal


VE


     89.2616  1.2973


      1.2973  1.2422


VG


  vg_for animal


      60.2032  -1.5640


      -1.5640   0.8507


SOLVER /IOC IOD IOCD SMP                  


      ioc [stop = .0001


printout


      outfile '..\temp\KQCD2016\EBV-DD'


      page_len=9999999     









_1280060156.unknown

_1465275348.unknown

_1280060382.unknown

_1280060433.unknown

_1280060184.unknown

_1280058863.unknown

